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STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  251 1.251 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc 

tĩnh mạch (một lần chọc kim 

qua da) 

2.  514 2.112 02. NỘI KHOA Siêu âm doppler mạch máu 

3.  716 2.314 02. NỘI KHOA Siêu âm ổ bụng 

4.  746 2.344 02. NỘI KHOA 
Chọc hút tế bào hạch dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

5.  749 2.347 02. NỘI KHOA 
Chọc hút tế bào khối u dưới 

hướng dẫn của siêu âm 

6.  775 2.373 02. NỘI KHOA Siêu âm khớp (một vị trí) 

7.  3507 3.2389 03. NHI KHOA Tiêm bắp thịt 

8.  3508 3.2390 03. NHI KHOA Tiêm tĩnh mạch 

9.  14985 18.1 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến giáp 

10.  14986 18.2 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm các tuyến nước bọt 

11.  14987 18.3 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ 

mặt 

12.  14988 18.4 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm hạch vùng cổ 

13.  15002 18.18 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung phần phụ 

14.  15004 18.20 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai (thai, nhau thai, 

nước ối) 

15.  15018 18.34 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

đầu 

16.  15019 18.35 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

giữa 

17.  15020 18.36 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 



2 

 

cuối 

18.  15025 18.41 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

19.  15038 18.54 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến vú hai bên 

20.  15041 18.57 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tinh hoàn hai bên 

Tổng: 20 danh mục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


		2025-02-07T10:53:13+0700




